Ngày soạn:  …./…../ 2014

Ngày giảng:B1…./…../ 2014                                     

                   B3:…./…../ 2014                  

                   B4:…./…../2014                                                                                                                                                                                                                                   

Tiết 50

II. VĂN HOÁ

IV. TIẾN TRÌNH GIỜ DẠY

1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra

? Tình hình kinh tế Đàng Ngoài thế kỷ XVI - XVIII phát triển như thế nào? Em nhận xét gì về tình hình nông nghiệp nước ta thời kỳ này?

Yêu cầu 

- Hs nêu được tình hình nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp. 

- Nhận xét: nông nghiệp phát triển không đồng đều giữa Đàng Trong và Đàng Ngoài.

3. Bài mới

Mặc dù đất nước bị chia cắt kéo dài, kinh tế bị kìm hãm nhưng văn hoá vẫn có những bước phát triển đóng góp to lớn vào sự phát triển của nền văn hoá dân tộc.

	Hoạt động dạy và học
	Nội dung

	Hoạt động 1. Nhóm, cá nhân

Gv: Yêu cầu Hs quan sát sgk.113

Hs: Tự đọc sgk

? Ở thế kỉ XVI nước ta có những tôn giáo nào? Nói rõ sự phát triển của các tôn giáo đó?

Hs: Nho, Phật, Đạo, sau thêm Thiên chúa giáo

Gv: giảng theo sgk về tình hình các tôn giáo.

 Gv: Chiếu hình 1 minh họa 

? Vì sao thời kỳ này Phật giáo, Nho giáo, Đạo giáo đều phát triển? Vì sao Nho giáo không còn giữ địa vị độc tôn?

Hs : Thảo luận nhóm nhỏ 2 phút, trả lời

- Sự tranh chấp quyền hành, vua không còn có ý nghĩa thiêng liêng

- Bộ máy quan lại bị triều đình chi phối.

Gv bổ sung, phân tích

+ Chế độ phong kiến suy yếu ->chính quyền phong kiến ra sức đề cao Nho giáo để củng cố quyền lực.

+ Đời sống nhân dân cực khổ->nhân dân theo đạo Phật để tự an ủi mình. Đạo giáo thường hoà lẫn vào đạo Phật vì thế cũng phát triển theo.

Còn bạc, còn tiền, còn đề tử

Hết cơm, hết rượu, hết ông tôi.

                 -Nguyễn Bỉnh Khiêm-

 - Vua, chúa, cung tần, quan lại đua nhau theo Phật, góp tiền, cúng ruộng cho các nhà chùa, nhiều chùa chiền được sửa chữa, xây dựng mới.

Chùa Tây Phương- Hà Nội.

Chùa Thiên Mụ- Huế <1601>

Chùa Thiên Hựu, Bảo Phúc <Sơn Tây>.

Gv: Giảng về phong tục và đọc ca dao theo sgk.

? Em hãy nêu nếp sinh hoạt văn hoá truyền thống của nhân dân ta ở thôn quê?

 - Hội làng là hình thức sinh hoạt văn hoá phổ biến trong làng quê.

? Em hãy kể một số lễ hội mà em biết?

- Hội làng Gióng, Làng Lim, chọi trâu Đồ Sơn<HP>.

Gv: Chiếu hình 2 minh họa 

H:Quan sát H53 em có nhận xét gì?

- Tranh mô tả về biểu diễn võ nghệ ở hội làng: Thổi kèn, đánh trống, cổ vũ, đấu kiếm, bắn cung, đâm lao.

? Hình thức sinh hoạt văn hoá đó có ý nghĩa gì?

- Thắt chặt tình đoàn kết, yêu quê hương rèn võ nghệ.

GV đọc câu CD: 

       Nhiễu điều phủ lấy giá gương

Người trong một nước phải thương nhau cùng.

? Hai câu ca dao trên nói lên điều gì? Em hãy đọc một số câu ca dao có nội dung tương tự?

Hs: đọc ca dao tự sưu tầm.

Gv bổ sung:

“Bầu ơi thương lấy bí cùng

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”

“Anh em như thể chân tay

Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần”.....

Gv giảng về sự du nhập của Thiên Chúa giáo

? Vì sao Thiên Chúa giáo du nhập vào nước ta nhưng chưa phát triển?

Hs trả lời theo sgk

+ Giáo sỹ phương Tây truyền đạo, mục đích là thăm dò tài nguyên.

+ Các chúa Trịnh, Nguyễn đều ra sức ngăn cấm đạo Thiên Chúa.

Gv phân tích thêm: đạo Thiên Chúa thờ Chúa, không thờ cúng tổ tiên nên không phù hợp với truyền thống đạo lý của phần lớn nhân dân ta thời kỳ đó.

? Em nhận xét gì về tình hình tôn giáo nước ta thời kỳ này?

- Hs thảo luận nhóm nhỏ 2 phút, trả lời

- Gv bổ sung, kết luận:

+ Nho giáo không còn giữ vị trí độc tôn như ở thế kỷ XV nữa.

+ Nước ta có nhiều tôn giáo nhưng phong tục tập quán vẫn được duy trì.

Hoạt động 2 Cả lớp, cá nhân

- Hs đọc sgk

? Chữ Quốc ngữ ra đời trong hoàn cảnh nào? Vì sao được sử dụng cho đến ngày nay?

- Hs trả lời theo sgk

Gv phân tích thêm: 

+ Chữ Quốc ngữ là loại chữ viết tiện lợi, khoa học, có tác dụng phát triển văn hoá dân tộc.

+ Chữ Hán là chữ viết của Trung Quốc, chữ Nôm ra đời sớm nhưng dựa trên cơ sở của chữ Hán. Chữ Nôm và chữ Hán đều là loại chữ tượng hình khó phổ biến.

+ Chính quyền Trịnh, Nguyễn bảo thủ đã kìm hãm sự phát triển của chữ Quốc ngữ.
Gv: Chiếu hình 3,4 minh họa 

Hoạt động3: Cá nhân- nhóm

G:Sơ kết chuyển ý.

H:Đọc sgk. 

? Văn học giai đoạn này gồm mấy bộ phận?

Ds: VH bác học, VH dân gian

? Văn học, nghệ thuật thời kỳ này đạt những thành tựu như thế nào?

- Hs trả lời theo sgk

- Gv bổ sung, hướng dẫn học sinh về nhà học theo sgk; giảng thêm về tác giả tiêu biểu như Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đào Duy Từ. 

Gv: Chiếu hình 3,4 minh họa 

- Hs quan sát hình 54 sgk

- Gv: Chiếu hình 6 minh họa 

Gv giới thiệu hình 54 “Tượng Phật Bà Quan Âm nghìn mắt nghìn tay” được tạc vào năm 1656 lưu giữ tại chùa Bút Tháp Bắc Ninh là một công trình điêu khắc gỗ nổi tiếng trong nền nghệ thuật dân gian Việt Nam. Bức tượng do Nam tước Trương Văn Thọ thực hiện trong 3 năm mới hoàn thành.

? Văn học, nghệ thuật phản ánh những nội dung gì? Em nhận xét gì về văn học, nghệ thuật thời kỳ này?

- Hs thảo luận nhóm nhỏ 2 phút, trả lời

- Gv bổ sung, phân tích thêm

+ Tượng Phật bà: theo đạo Phật nghìn mắt để nhìn thấu, nghìn tay để cứu rỗi.

Gv: Chiếu hỡnh 7->12 minh họa 

+ Tranh lợn nái, hứng dừa miêu tả cuộc sống của sinh hoạt của nhân dân.

-> Văn học phản ánh tâm tư, tình cảm, ước vọng của nhân dân vì một cuộc sống bình yên, yêu thương đùm bọc lẫn nhau.


	1. Tôn giáo

-Nho giáo: tiếp tục được duy trì và phát triển, vẫn là nội dung học tập, song không giữ vị trí độc tôn.

-Phật giáo, Đạo giáo: phục hồi và phát triển ở thế kỉ XVI-XVII.

-Nhân dân thờ cúng tổ tiên, tổ chức lễ hội.

-Thiên Chúa giáo du nhập vào nước ta nhưng chưa phát triển.

2. Sự ra đời chữ Quốc ngữ

- Ra đời vào thế kỷ XVI.

- Dùng chữ cái La-tinh để ghi âm tiếng Việt.

-> Là loại chữ viết tiện lợi và khoa học.

3. Văn học và nghệ thuật dân gian

a. Thành tựu

- Văn học chữ Nôm, văn học dân gian phát triển mạnh.

- Nghệ thuật: múa, điêu khắc gỗ, tranh dân gian phát triển.

b. Nội dung phản ánh

- Phản ánh tâm tư, tình cảm, ước vọng của nhân dân.

- Tố cáo xã hội phong kiến thối nát.


 4. Củng cố

- Gv khái quát lại toàn bài: Thế kỷ XVI-XVIII do hậu quả của chiến tranh phong kiến, đất nước chia cắt kéo dài, kinh tế Đàng Trong, Đàng Ngoài phát triển không đồng đều, cuộc sống nhân dân cực khổ. Văn hoá vẫn đạt được nhiều thành tựu to lớn nhưng chúa Trịnh, chúa Nguyễn do tư tưởng bảo thủ, lạc hậu đã kìm hãm sự phát triển của văn hoá nước ta. 

Gv: Chiếu bản đồ tư duy và các bài tập củng cố

- Bài tập nhóm: tóm tắt những nét chính về văn hoá nước ta thế kỷ XVI – XVIII

	Tôn giáo


	

	Chữ viết


	

	Văn học


	

	Nghệ thuật


	


- Hs làm bài tập 4, 5, 6 VBT/66, 67

5. Hướng dẫn về nhà

- Ôn theo câu hỏi cuối bài

- Tìm hiểu bài 24
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